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TỜ KHAI THÔNG TIN 
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I.  Sinh viên là con bộ đội:
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):	                              Ngày tháng năm sinh:
[02]. Giới tính:		
[03]. Dân tộc:	
[04]. Điện thoại:                               [05]. Email (nếu có):	
[06]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:	
[06.1a]. Xã/Phường:  	 [06.1c]. Tỉnh/Thành phố: 
[7]: Hộ khẩu thường trú:  [7.1]. Xã/Phường:                           [7.3]. Tỉnh/Thành phố:
[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với Sinh viên là con bộ đội (có mã thẻ TQ chưa cấp mã thẻ mới, mã thẻ BHYT sinh viên cũ, sinh viên không nhớ): bắt buộc khai phụ lục thành viên hộ gia đình (trang 2)
                                       
                                                               Hà Nội, ngày ….. tháng…..năm 2025
                                              Người kê khai



Phụ lục Thành viên hộ gia đình (sinh viên khai mục này-bắt buộc)
Họ và tên chủ hộ:		
Mã số hộ gia đình: nếu có sv ghi (ko có bỏ trống)	 Điện thoại liên hệ:	
Địa chỉ theo nơi thường trú hoặc tạm trú: Số nhà, đường phố, tập thể:	
Thôn (bản, tổ dân phố):	Xã (phường/ thị trấn):	
Tỉnh /Thành phố	
Bảng thông hộ gia đình: (chỉ cần khai khai đầy đủ thông tin của chủ hộ và thông tin sinh viên vào các cột dưới-bắt buộc)- Ví dụ:
	Stt
	Họ và tên 
	Mã số bảo hiểm y tế (ghi đầy đủ theo mẫu)
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi cấp giấy khai sinh (ghi đầy đủ thông tin Xã/Phường- Tỉnh/ Thành phố
	Mối quan hệ với chủ hộ
	Số CCCD/ĐDCN/ Hộ chiếu
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Nguyễn Văn A
	TQ1234567892222
	…/…./…..
	Nam
	Việt Nam
	….
	Xã/Phường …..- Tỉnh/Thành phố
	Chủ hộ
	014343434344
	Thông tin chủ hộ

	2
	Nguyễn Thị B
	
	…/…./…..
	Nữ
	Việt Nam
	….
	Xã/Phường …..- Tỉnh/Thành phố
	Con/cháu
	……….
	(thông tin của sinh viên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Lưu ý: sinh viên khai đầy đủ thông tin ở mục I và thông tin ở phụ lục thành viên hộ gia đình các cột bôi đỏ)
	………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai






image3.png




image1.png




